
       117.000.000 

1 1 6001702757 Đào Công Trọng Số 09 Lê Lai Dịch vụ Ăn uống 40A8038053
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

2 2 6001567113 Nguyễn Văn Hà Số 441 Phan Bội Châu Dịch vụ Ăn uống 40A8022073
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

3 3 6000932980 Hà Thị Dáng Hương Số 395 Phan Bội Châu Dịch vụ Ăn uống 40A8034527
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

4 4 6000844702 Tôn Nữ Mai Trâm Hẻm số 426 Phan Bội Châu Dịch vụ Ăn uống 40A8037496
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

5 5 8114445455 Trương Thị Kim Liến Số 518 Phan Bội Châu Dịch vụ Ăn uống 40A8035345
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

6 6 8004058703 Đặng Thị Kim Chi Số 25 Mai Xuân thưởng Dịch vụ Ăn uống 40A8025633
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

7 7 8118967491 Hoàng Thị Hằng Nga Lô B 26 Khu Tái Dịnh Cư Dịch vụ Ăn uống 40A8029109
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

8 8 6000437143 Phạm Thị Bích Hồng Tổ 17 khối 2 thành nhất Kinh doanh cây cảnh 40A8007558
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

9 9 8185739525 Kiều Thái Hiển Số 403 Phan Bội Châu Kinh doanh Điện Thoại 40A8038434
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

10 10 8049162447 Cao Xuân Dục Đ1-Đ2 Phan Bội Châu Kinh doanh hoa, cây cảnh 40A8039797
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

11 11 8185735305 Phạm Huy Đòan Số 65 Mai Xuân Thưởng Kinh doanh bán mô tơ 40A8042634
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

12 12 6001707547 Đoàn Văn Quất Số 10 A Mạc Đỉnh Chi Kinh doanh Phế liệu 40A8042840
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

13 13 6000580672 Nguyễn Thị Anh Thư Khối 5 - Thành Nhất
Kinh doanh nội thất, thiết bị vệ 

sinh
40A8005430

Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

14 14 8213113940 Huỳnh Thị Thùy Nga Lô D26 Khu thành nhất Dịch vụ Dịch vụ Ăn uống 40A8029991
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

Giấy phép 

kinh doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID -19  
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND  ngày        tháng  11 năm 2021 của UBND tỉnh)

I. PHƯỜNG THÀNH NHẤT

Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanhSố TT

 1



Giấy phép 

kinh doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanhSố TT

15 15 6000409756 Huỳnh Thị Như Sương Số 445 Phan Bội Châu Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8010412
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

16 16 6000211139 Tiền Kiến Thuý Số 450 Phan Bội Châu Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8005230
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

17 17 8213110516 Nguyễn Ái Tình Số 436 Phan Bội Châu Dịch vụ Gia công cơ khí 40A8043655
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

18 18 8213117800 Vũ Văn Lợi Số 144A Buôn Ky Dịch vụ Gia công cơ khí 40A8034002
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

19 19 8310813264 Hồ Thị Hồng Phượng Số 97 Nguyễn Thị Định Dịch vụ Giải khát 40A8035469
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

20 20 8015279052 Hồ Quang Lộc Số 449 Phan Bội Châu Dịch vụ Giải khát 40A8028052
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

21 21 8500595222 Đặng Quang Vũ Số 10Z Nguyễn Thị Định Dịch vụ Giải khát 40A8043332
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

22 22 8417941195 Trần Thị Phương Số 25 Nam Quốc Cang Dịch vụ KaRaoKê 40A8025039
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

23 23
8544915007

-001
Nguyễn Ngọc Minh Số 387 Nguyễn Thị Định Kinh doanh làm Đũa 40A8041464

Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

24 24 8654272648 Trần Thị Phương Số 420 Phan Bội Châu Kinh doanh điện thoại 40A8039553
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

25 25 8426995895 Đinh Thị Thanh Xuân Số 53 Nguyễn Cơ Thạch Kinh doanh quần áo 40A8039590
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

26 26 8514691141 Đinh Thị Trà Số 22 Nguyễn Thị Định Kinh doanh quần áo đồ trẻ em 40A8038900
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

27 27 6000600456 Trần Văn Tiến Buôn Ky, thành nhất Kinh doanh,gia công mộc 40A8006080
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

28 28 8333702754 Trần Thị Tài Phú Quầy 1S20 Siêu thị Big C Go Kinh doanh đồ lót nam, nữ 40A8038801
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

29 29 6000381941 Nguyễn Thuỵ Tố Vi Số 200 Nguyễn Thị Định Kinh doanh phụ tùng xe máy 40A8036140
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

30 30 8077787899 Trần Văn Minh Số 330 Nguyễn Thị Định Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8019700
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          
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Giấy phép 

kinh doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanhSố TT

31 31 6001576686 Trần Thụy Thùy Vân Số 386 Nguyễn Thị Định Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8026946
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

32 32 8353783367 Lê Nguyễn Hàn Phi Số 415 Phan Bội Châu Kinh doanh vật liệu xây dựng 40A8031358
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

33 33 6000648627 Bùi Minh Thiện Số 142 Nguyễn Thị Định Dịch vụ Nhà Nghỉ 40A8037139
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

34 34 6000640064 Trần Thị Hương Số 92/2 Mạc Dỉnh chi Dịch vụ Nhà Nghỉ 40A8012088
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

35 35 8299154921 Dương Trung Đức Số 10D Nguyễn Thị Định Dịch vụ Sản xuất cửa nhôm 40A8035504
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

36 36 8402037413 Phan Hoàng Bảo Vũ Tổ dân phố  2 Thành Nhất Dịch vụ Sửa chữa ô tô 40A8024076
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

37 37 8429674402 Phan Văn Nhân Số 348 Phan Bội Châu Dịch vụ Sửa chữa ô tô 40A8042831
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

38 38 8297881456 Vũ Thị Bích Liên Số 30 Thủ Khoa Huân
Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng

 xe máy
40A8042068

Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

39 39 6001631150 Dương Quang Quốc Số 100/250 Mai Xuân Thưởng Dịch vụ Xây dựng nhà các loại 40A 8032149
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

78.000.000        

40 1 6001595294 Hoàng Thị Hiền Số 231 Xô Viết Nghệ Tĩnh Dịch vụ ăn uống 40A8040197
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

41 2 8204174665 Phạm Thị Nga Số 28 Ngô Mây Dịch vụ ăn uống 40A8019761
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

42 3 6001413628 Võ Đình Anh Số 29 Đào Duy Từ Dịch vụ ăn uống 40A8020054
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

43 4 8438222674 Trần Mã Đoan Trinh Số 142 Nguyễn Tri Phương Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8032005
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

44 5 8462023278 Nguyễn Thị Kim Liên Số 68-70 Trần Bình Trọng Kinh doanh Máy Masage 40A8030362
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

45 6 6000402581 Nguyễn Châu Hòa Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh Dịch vụ cầm đồ 40A8002125
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

II. PHƯỜNG THÀNH CÔNG
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Giấy phép 

kinh doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanhSố TT

46 7 6001674764 Dương Quốc Vĩnh Số 45 Đào Duy Từ Dịch vụ cắt tóc 40A8035552
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

47 8 6001659519 Trần Thị Lê Vân Số 166/52 Nguyễn Tri Phương Dịch vụ chăm sóc da 40A8032609
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

48 9 8451165986 Trần Thị Hà Số 75 Trần Phú Kinh doanh giày dép 40A8042685
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

49 10 6000870011 Phùng Hữu Phước Số 115 Nguyễn Tri Phương Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8033986
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

50 11 8108715897 Ngô Thị Ngọc Phương Số 233/13/51 Xô Viết Nghệ Tĩnh Kinh doanh dụng cụ gia đình 40A8034463
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

51 12 8510155492 Dương Quốc Bắc Số 112 Trần Phú Dịch vụ giái khát 40A8039602
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

52 13 6000530015 Đặng Thị Ngọc Bích Số 152 Trần Phú Dịch vụ giái khát 40A8007611
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

53 14 6001072858 Võ Văn Minh Số 78 Trương Công Định Dịch vụ Hàn xì 40A8034517
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

54 15 6001558214 Trần Kim Phương Số 26 Trần Phú Kinh doanh hoa giấy 40A8029305
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

55 16 8318651897 Nguyễn Thị Ngọc Bích Số 132 Nguyễn Thị Minh Khai Kinh doanh Hoa tươi 40A8043543
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

56 17 6000514648 Nguyễn Thị Kim Huệ Số 233/9/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh Dịch vụ In ấn 40A8003623
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

57 18 6000384854 Võ Minh Thành Số 136 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phòng khám bệnh chuyên khoa 40A8011658
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

58 19 6001116230 Phan Thị Thiện Số 165 Điện Biên Phủ Kinh doanh đồ Mỹ nghệ 40A8020995
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

59 20 8401036696 Chu Thị Hiền Số 205 Xô Viết Nghệ Tĩnh Dịch vụ Nhà nghỉ 40A8019759
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

60 21 8057186716 Hồ Thị Như Sương Số 85 TRần Bình Trọng Phòng khám da liễu 40A8015255
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

61 22 6000530287 Mai Thiị Bường Số 94/7 Nguyễn Tri Phương Dịch vụ phòng trọ 40A8007785
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          
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Giấy phép 

kinh doanh số
Ngành nghề kinh doanh

Số tiền hỗ trợ

(Đồng)

Nghỉ từ ngày

 đến ngày
Mã số thuế Họ và tên Địa chỉ kinh doanhSố TT

62 23 8573608709 Trần Mạnh Khương Số 178 Điện Biên Phủ Kinh doanh phụ tùng xe máy 40A8035906
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

63 24 6001721573 Nguyễn Thành Minh Số 96 Nguyễn Thị Minh Khai Kinh doanh quần áo 40A8042119
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

64 25 8044665704 Nguyễn Thành Quý Số 144 Trần Phú Kinh doanh quần áo 40A8035708
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

65 26 6000189349 Hầu Cẩm Phương Số 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh Dịch vụ vá lốp xe 40A8010478
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

3.000.000          

66 1 8270413411 Trần Nguyên Số 47 Buôn Cư Dluê Mua, bán giường, tủ 40A8026277
Từ 24/07/2021 đến 

14/08/2021
3.000.000          

198.000.000      Tổng cộng =(I+II+III)

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 66 hộ): 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng)

III. XÃ HÒA XUÂN
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